
  
 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 25 Từ ngày/From 02/02/2026 đến ngày/To 06/02/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Đức Như Ý 

 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

02/02/2026 

1 SHCN  Sinh hoạt lớp  

2 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing speaking: SB 
p.96 
E8: Unit 8: Vocabulary: SB p.96 
+Reading: SB p.97​
E9: Unit 7: Developing writing: SB p.93 
+ HW: WB p. 64 
 

 

3 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing speaking: SB 
p.96 
E8: Unit 8: Vocabulary: SB p.96 
+Reading: SB p.97​
E9: Unit 7: Developing writing: SB p.93 
+ HW: WB p. 64 

 

4  GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng thiết kế TinkerCad theo thông 
số HS mang theo TBDT 

5 GDĐP (STEAM PBL) Kỹ năng thiết kế TinkerCad theo thông 
số HS mang theo TBDT 

6 Tin học - CN-KT Nhận dạng giọng nói Học tại ICT 

7 Tin học - CN-KT Nhận dạng giọng nói Học tại ICT 

8 KHTN Quang hợp ở thực vật HS mang theo TBDT 

9 KHTN Quang hợp ở thực vật Học thực hành 

Thứ Ba 
Tuesday 

03/02/2026 

1 GTS 
Những câu chuyện​
​
 

Giấy, bút viết, tài liệu thực 
hành 

2 Math   

3 Math   

4  English 

E6: Unit 7: Developing speaking: WB 
p.67 ​
E8: Review unit 7 + WB check 
& Unit Test 
E9: Unit 7: Language checkpoint:  
SB pp.94-95 + WB p.65 

 



  
 

 

 

5 English 

E6: Unit 7: Developing speaking: WB 
p.67 ​
E8: Review unit 7 + WB check 
& Unit Test 
E9: Unit 7: Language checkpoint:  
SB pp.94-95 + WB p.65 

 

6 Mỹ thuật TẾT NGUYÊN ĐÁN  

7 Mỹ thuật TẾT NGUYÊN ĐÁN  

8 Ngữ Văn 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề 
trong đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn + THIẾT BỊ 
ĐIỆN TỬ 

9 Ngữ Văn 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề 
trong đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn + THIẾT BỊ 
ĐIỆN TỬ 

Thứ Tư 
Wednesday 

04/02/2026 

1 LS&ĐL Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ 
(Tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

2 LS&ĐL Bài 16. Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ 
(Tiết 2) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập 
đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

3 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

4  English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing writing: SB p.97 
(Homework WB p.68)​
E8: Unit 8: Vocabulary & Listening: SB 
p.99 + p.102 & WB p.69​
E9: Unit 7: Developing speaking:  
SB p.92 

 

5 English (Expat) 

E6: Unit 7: Developing writing: SB p.97 
(Homework WB p.68)​
E8: Unit 8: Vocabulary & Listening: SB 
p.99 + p.102 & WB p.69​
E9: Unit 7: Developing speaking:  
SB p.92 

 

6 Ngữ Văn 
Trình bày ý kiến về một vấn đề trong 
đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn + THIẾT BỊ 
ĐIỆN TỬ 

7 Ngữ Văn 
Trình bày ý kiến về một vấn đề trong 
đời sống 

HS mang đầy đủ SGK kì 2, 
vở viết, vở soạn + THIẾT BỊ 
ĐIỆN TỬ 

8 Đại sứ   

9 Đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

05/02/2026 
1 GDTC 

-Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng​
cao đùi, gót chạm mông​

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 



  
 

 

- Ôn kỹ thuật chao dây​
- Ôn kỹ thuật vô dây và quay dây.​
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện​
- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến thuật):​
+ Chạy liên hoàn kết hợp (rào, nấm)​
- TTTC: Bóng đá​
- Học kỹ thuật động tác nhận bóng và 
chuyền bóng (tiếp theo).​
 

2 GDTC 

- Ôn nhip nhảy dây.​
-Chia nhóm tập luyện theo cặp 2,3 
người.​
Báo bài dành cho cơ sở Man Thiện​
Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo 
quần áo thể thao, giày thể 
thao, bình nước. 

3 Toán Đại lượng tỷ lệ nghịch Vở, SGK Toán, bút, thước. 

4  English 

E6: Unit 7: Language checkpoint: SB 
p.98-99+ WB p.69​
E8: Unit 8: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.68​
E9: Unit 7: Developing speaking:  
WB p.63 
 

 

5 English 

E6: Unit 7: Language checkpoint: SB 
p.98-99+ WB p.69​
E8: Unit 8: Grammar: SB pp.98-99 & 
WB p.68​
E9: Unit 7: Developing speaking:  
WB p.63 

 

6 LS&ĐL Tập luyện cho CLB đại sứ  

7 Toán Tập luyện cho CLB đại sứ  

8 Âm nhạc Tập luyện cho CLB đại sứ  

9 Âm nhạc Tập luyện cho CLB đại sứ  

Thứ Sáu 
Friday 

06/02/2026 

1 English (Expat) Ngày hội đại sứ  

2 English (Expat) Ngày hội đại sứ  

3 GDCD/KNS Ngày hội đại sứ Bút màu, bút ghi chép, giấy 

4  KHTN Ngày hội đại sứ  

5 KHTN Ngày hội đại sứ  

6 Toán Ngày hội đại sứ Vở, SGK Toán, bút, thước. 



  
 

 

 

7 Toán Ngày hội đại sứ Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 HĐTN.HN Ngày hội đại sứ  

9 HĐTN.HN Ngày hội đại sứ  


